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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2024 - 2025
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 31/03/2025 15:58 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 36). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 05/05/2025

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1

821404 Cơ sở vật lý 1

4 28 Lê Minh Thanh Châu 10156

01

2 6 2 1.C303 DKH1241 --345678------------

2 4 28 Lê Minh Thanh Châu 10156 5 1 4 1.C302 DKH1241 --345678------------

3 4 28 Lê Minh Thanh Châu 10156 6 1 4 1.C301 DKH1241 --345678------------

4

821502 Sinh học đại cương

3 28 Đặng Thị Ngọc Thanh 10147

01

2 1 3 1.C303 DKH1241 ------7-------------

5 3 28 Đặng Thị Ngọc Thanh 10147 2 1 4 1.C303 DKH1241 --3456--------------

6 3 28 Đặng Thị Ngọc Thanh 10147 3 1 2 1.C303 DKH1241 ------7-------------

7 3 28 Đặng Thị Ngọc Thanh 10147 3 1 4 1.C303 DKH1241 --3456--------------

8 821502 Sinh học đại cương 3 28 Lê Minh Đức 10595 01 01 6 6 5 C.A403 DKH1241 -----678------------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


